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1 8366032255 Trịnh Hồ Hạ Huyền Số 41 Y Ngông Dịch vụ ăn uống 40A8025649 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

2 6000204928 Nguyễn Thị Hồng Liên Số 274 Lê Duẩn Kinh doanh xe máy cũ 40A8024412 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

3 8009210221 Lê Đức Mạnh Số 131 Mai Hắc Đế Dịch vụ sửa chữa điện thoại 40A8019704 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

4 6001189302 Nguyễn Thị Thuỷ Số 46-48 Trần Huy Liệu
Dịch vụ nhà nghỉ, ăn uống, 

karaoke
40A8018027 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

5 6000549552 Huỳnh Ngọc Nhã Chi Số 189 Mai Hắc Đế Kinh doanh mỹ phẩm 40A8043314 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

6 8626589523 Nguyễn Mạnh Cƣờng Số 46 Trần Huy Liệu Dịch vụ dạy thêm 40A8041019 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

7 8104006522-001 Đỗ Văn Tuyển Số 122 Lê Duẩn Kinh doanh quần áo 40A8034458 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

8 8356637283 Dƣơng Thế Dũng Số 168 Mai Hắc Đế Dịch vụ dạy thêm 40A8041038 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

9 6001646277 Trần Thị Dung Số 106 Giải Phóng Giáo dục mầm non 735/QĐ-PGD&ĐT 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

10 6001656684 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Số 176 Lê Duẩn Dịch vụ ăn uống 40A8033226 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

11 8104729320 Trần Văn Phƣớc Số 170/10 Lê Duẩn Dịch vụ nhà nghỉ 40A8020553 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

12 8424744864 Triệu Vy Hoàng Thƣơng Số 36 Trần Huy Liệu Kinh doanh kính xây dựng 40A8032808 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

13 8314863587 Lê Thị Mai Số 137 Mai Hắc Đế Kinh doanh lẻ hoa tƣơi 40A8034649 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       
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14 6001681056 Bùi Thị Mỹ Linh Số 151 Mai Hắc Đế Dịch vụ ăn uống 40A8042841 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

15 6000540895 Lê Thị Mai Số 51 Giải Phóng Dịch vụ giải khát 40A8008544 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

16 8425619168 Đặng Minh Hoàng Số 02 Đặng Thái Thân Kinh doanh phụ kiện thú cƣng 40A8037030 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

17 6001450796 Phạm Thu Huyền Số 142 Lê Duẩn Kinh doanh xe ôtô 40A8025237 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

18 6000878412 Phạm Văn Thuần Số 41A Giải Phóng Dịch vụ nhà nghỉ 40A8029390 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

19 6001008443 Nguyễn Văn Tuấn Số 110 Giải Phóng Dịch vụ nhà nghỉ 40A8013351 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

20 8050820362 Nguyễn Văn Thuần Số 99 Mai Hắc Đế Dịch vụ giải khát 40A8042640 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

21 6000741908 Đào Minh Hƣng Số 119 Y Ngông Dịch vụ ăn uống 40A8026560 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

22 8487864378 Nguyễn Văn Hòa Số 289 Y Ngông Dịch vụ dạy thêm 40A8041490 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

23 8413948471 Bùi Văn Bảy Số 46A Bế Văn Đàn Kinh doanh giƣờng, tủ 40A8032773 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

24 8360843546 Nguyễn Văn Tăng Số 223 Đinh Tiên Hoàng

Kinh doanh vật liệu xây dƣng, 

trang trí nội thất (Gạch, cát to, 

cát nhỏ, xi măng các loại. Bột 

trét tƣờng, đinh đóng tôn, gạch 

men các loại,)

40A8029752 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

25 6000539723 Lê Thị Tâm Số 09 Bế Văn Đàn Dịch vụ nhà nghỉ 40A8005971 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

26 6000543060 Nguyễn Xuân Cƣờng Số 15 Mai Hắc Đế Dịch vụ In, photo 40A8005323 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

27 6000218688 Nguyễn Thị Thiệt Số 302 Lê Duẩn Dịch vụ ăn uống 40A8030782 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

28 6000699484 Đào Thị Quế Số 119/22 Mai Hắc Đế Dịch vụ ăn uống 40A8012930 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       
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29 8348091949 Phùng Thị Anh Vy Số 204 Lê Duẩn Kinh doanh bồn nƣớc 40A8038298 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

30 6001640317 Đặng Trung Thành Số 171 Mai Hắc Đế Kinh doanh điện thoại 40A8031816 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

31 6000584229 Phạm Thị Thanh Thủy Số 119/16 Mai Hắc Đế Dịch vụ dạy thêm 40A8040849 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

32 8478847168 Nguyễn Thị Kim Phúc Số 76 Mai Hắc Đế Dịch vụ ăn uống 40A8042050 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

33 6001702718 Lý Hà Uyên Số 165 Y Ngông Giáo dục mầm non 102/QĐ-PGD&ĐT 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

34 8330127496 Trần Quang Bình Số 94 Lê Duẩn Dịch vụ cầm đồ 40A8039961 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

35 6000828436 Võ Thị Kim Hằng Số 136 Lê Duẩn Kinh doanh điện thoại 40A8038784 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

36 8487729629 Phạm Văn Chận Số 123 Giải Phóng Dịch vụ ăn uống 40A8043172 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

37 8067411382 Nguyễn Tiến Công Số 36 Trần Huy Liệu Dịch vụ khám bệnh 40A8033274 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

38 6001711688 Nguyễn Thị Diệu Huyền Số 83 Giải Phóng Dịch vụ nhà nghỉ 40A8040016 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

39 8377759691 Dƣơng Lê Hồng Thủy Tổ dân phố 13 Dịch vụ ăn uống 40A8039511 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

40 8035671807 Châu Hoàng Mùi Số 151 Y Y Ngông Dịch vụ ăn uống 40A8032205 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

41 6000618830 Bùi Thị Lan Số 151 Y Ngông Dịch vụ Karaoke 40A8034192 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

42 8403249756 Thiều Quang Sơn Số 36 Lê Duẩn Kinh doanh điện thoại 40A8027182 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

43 8185737373 Nguyễn Thị Cờ Số 119 Mai Hắc Đế Dịch vụ giải khát 40A8021796 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

44 8293441824 Nguyễn Quang Thành Số 148 Lê Duẩn Kinh doanh quần áo 40A8040122 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       
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45 6001665350 Nguyễn Thị Kim Nƣơng Số 35 Trần Huy Liệu Dịch vụ ăn uống 40A8024415 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

46 6001016638 Nguyễn Thị Hiên Số 207 Mai Hắc Đế

Kinh doanh vật tƣ, phụ kiên 

ngành sơn (Sợ, véc ni, xăng 

pha sơn bê u, phẩm màu pha 

bê u)

40A8013647 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

47 6000306599 Nguyễn Thị Gái Số 104 Nguyễn Viết Xuân Dịch vụ cắt tóc nữ 40A8024050 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

48 6000939351 Phạm Quang Hinh Số 06 Y Ơn Dịch vụ cho thuê phòng trọ 40A8012728 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

49 6000669401 Nguyễn Thị Thanh Số 05 Y Ngông Dịch vụ truy cập internet 40A8009089 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

50 6000541338 Vi Văn Khìn Số 22 Giải Phóng
Kinh doanh dụng cụ thể dục, 

thể thao
40A8024090 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

51 8097253133 Hồ Quốc Bình Số 147/12 Giải Phóng Dịch vụ sửa chữa máy móc 40A8030967 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

52 8029302544 Bùi Thọ Thành Số 165/2 - Y Ngông Dịch vụ giải khát 40A8027520 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

53 8000663812 Nguyễn Kim Công Số 104 Lê Duẩn Dịch vụ khám bệnh 40A8019527 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

54 8017520731 Trần Quang Dũng Số 256 Lê Duẩn Kinh doanh quần, áo 40A8037175 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

55 6000564039 Trƣơng Vĩnh Thắng Số 05 Giải Phóng Kinh doanh phụ tùng ôtô 40A8020282 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

56 8013353896 Thân Mạnh Vũ Số 183 Y Ngông Kinh doanh phụ tùng ôtô 40A8016664 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

57 6001377056 Võ Hồng Vƣơng Số 143 Giải Phóng Dịch vụ sửa chửa ôtô 40A8032456 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

58 8496363508 Trần Thị Nhƣ Quỳnh Số 03 Nguyễn Viết Xuân Kinh doanh đồ mỹ phẩm 40A8029536 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

59 6000649074 Võ Xuân Hoàng Số 17/63 Nguyễn Viết Xuân Sản xuất mộc 40A8001251 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       
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60 6001547653 Lê Thị Quỳnh Số 14 Nguyễn Viết Xuân Kinh doanh quần, áo 40A8043299 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

61 6000415943 Phạm Thị Hải Số 52 Nguyễn Viết Xuân Dịch vụ ăn uống 40A8027479 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

62 6000902922 Trƣơng Hà Xuyên Số 13 Đặng Thái Thân Dịch vụ cho thuê phòng lƣu trú 40A8012061 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

63 6001661557 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Số 132B Giải Phóng Kinh doanh nƣớc hoa 40A8033365 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

64 6001678776 Mai Ngọc Vũ Số 132B Giải Phóng Dịch vụ khám bệnh 40A8033869 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

65 6001717802 Phạm Thị Loan Số 12 Cù Chính Lan Kinh doanh quần, áo 40A8040794 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

66 6001667439 Đặng Văn Hiến Số 09 Nguyễn Viết Xuân Kinh doanh điện thoại 40A8034742 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

67 6001078553 Hồ Thị Hƣơng Số 52 Lê Duẩn Dịch vụ giải khát 40A8014633 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

68 6100901344 Lê Nhật Định Số 25 Y Ngông
Kinh doanh điện thoại và sửa 

chữa điện thoại
40A8033591 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

69 6001181342 Trần Thanh Long Số 220 Lê Duẩn Kinh doanh xe cũ 40A8016471 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

70 6000542596 Đỗ Thị Thanh Tú Số 161 Y Ngông Dịch vụ cho thuê phòng trọ 40A8004303 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

71 8027323034 Phạm Thế Sơn Số 180 Lê Duẩn Dịch vụ cầm đồ 40A8019747 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

72 6000353454 Trần Quang Phát Số 47 Lê Duẩn Kinh doanh xe máy cũ 40A8043171 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

73 8071470493 Nguyễn Ngọc Cƣờng Số 01B Y Ngông Dịch vụ bóng đá MiNi 40A8025124 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

74 6000418648 Trần Thanh Hằng Số 118 Mai Hắc Đế Dịch vụ ăn uống 40A8008185 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

75 8124360881 Phan Hoàng Cƣơng Số 20 Lê Duẩn Dịch vụ khám bệnh 40A8030335 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       
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76 308746591 Nguyễn Hùng Vĩ Số 159A Y Ngông Kinh doanh điện thoại 40A8027058 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

77 6000218744 Nguyễn Thị Mộng Điệp Số 304-306 Lê Duẫn Dịch vụ cầm đồ 40A8003325 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

78 6001070184 Lý Công Toàn Số 90 Lê Duẩn Kinh doanh điện thoại 40A8030974 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

79 6000619697 Phạm Thị Hoa Số 101 Y Ngông Dịch vụ cho thuê phòng trọ 40A8005039 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

80 6001532223 Trần Thị Kim Khuyên Số 137 Y Ngông Dịch vụ giải khát 40A8017614 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

81 6000994440 Nguyễn Thị Hằng Nga Số 129 Y Ngông Dịch vụ cho thuê phòng trọ 40A8014462 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

82 6000390720 Lê Quang Trung Số 126 Mai Hắc Đế Dịch vụ ăn uống 40A8014502 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

83 8472989575 Trần Quốc Dũng Số 159 Y Ngông Kinh doanh đồ điện 40A8043174 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

84 8126059101 Lê Thị Hồng Vân Số 12 Mai Hắc Đế
Kinh doanh tinh dầu (Tinh dầu 

tràm, tinh dầu sả)
40A8037156 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

85 8358825719 Bùi Thị Ngọc Linh Số 50 Mai Hắc Đế Dịch vụ giải khát 40A8043297 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

86 6001428092 Trần Thị Bích Trang Số 84/24 Mai Hắc Đế Kinh doanh rèm màn 40A8017875 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

87 6001532368 Nguyễn Thị Hồng Trang Số 148 Mai Hắc Đế Kinh doanh trang sức bạc 40A8043167 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

88 6001539469 Trần Tuấn Anh Số 110A Mai Hắc Đế Dịch vụ giải khát 40A8024991 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

89 6000940300 Trần Thị Thanh Tâm Số 146 Lê Duẩn Kinh doanh xe máy 40A8012797 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

90 8541689695-001 Vũ Văn Ninh Số 187B Mai Hắc Đế Dịch vụ ăn uống 40A8036406 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

91 8574807143 Bùi Thị Hòai Thƣơng Số 187C Mai Hắc Đế Dịch vụ ăn uống 40A8035220 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       
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92 6000619538 Nguyễn Văn Minh Số 109 Giải Phóng Dịch vụ hàn Inox 40A8007063 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

93 8087711313 Đoàn Thị Thanh Thủy Số 183/36/28 Mai Hắc Đế
Kinh doanh bách hóa tổng hợp 

(Bán trà sữa)
40A8037142 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

94 6000654194 Trƣơng Thị Thúy Hoa Số 118 Giải Phóng Dịch vụ cho thuê phòng trọ 40A8008657 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

95 8396092903 Nguyễn Xuân Thắng Số 35 Giải Phóng Dịch vụ truy cập Internet 40A8031191 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

96 6000408657 Nguyễn Thị Thi Số 221 Mai Hắc Đế Dịch vụ cho thuê phòng trọ 40.01.3847/HKD 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

97 8061964856 Lê Thị Hồng Số 101 Y Ngông Dịch vụ giải khát 40A8042993 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

98 8052725153 Khƣơng Thị Luyến Số 39A Giải Phóng Kinh doanh gỗ 40A8039280 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

99 6001083930 Vũ Văn Thạnh Số 209 Mai Hắc Đế
Kinh doanh điện thoại và sửa 

chữa điện thoại
40A8016943 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

100 8055411500 Võ Thị Thanh Nga Hẻm 59/2 Nguyễn Viết Xuân Dịch vụ giải khát 40A8029095 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

101 6001661532 Nguyễn Thị Nhẫn Số 177A Mai Hắc Đế Dịch vụ ăn uống 40A8033264 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

102 8020139893 Dƣơng Thị Khánh Ly Số 17/5 Y Nuê
Dịch vụ thiết kế biểu mẫu in 

ấn
40A8022215 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

103 8067087337 Nguyễn Văn Tuấn Số 310 Lê Duẩn Dịch vụ nhà nghỉ 40A8024933 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

104 8289933012 Lê Hữu Du Số 134 Giải Phóng

Kinh doanh vật liệu xây dựng 

(Gạch, cát to, cát nhỏ, xi măng 

các loại, bột trét tƣờng, đinh 

đóng tôn, gạch men các loại,)

40A8023512 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

105 6001678712 Trần Thị Nga Số 01 Nguyễn Viết Xuân Dịch vụ ăn uống 40A8043156 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       
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Ngành nghề kinh doanh
Số tiền hỗ trợ

(Đồng)

Thời gian nghỉ 

(từ ngày

 đến ngày)

Số 

TT
Mã số thuế Họ và tên Địa chỉ kinh doanh

Giấy phép kinh 

doanh số

106 8093293456 Đặng Ngọc Hải Số 03 Mai Hắc Đế Dịch vụ khám bệnh 40A8021104 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

107 6001592335 Trần Thị Kim Duyên Số 135 Y Ngông Dịch vụ giải khát 40A8043298 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

108 8185745423 Trần Thị Nhẫn Số 235 Mai Hắc Đế Dịch vụ giải khát 40A8033904 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

109 6000811383 Đỗ Thị Đào Số 11 Bế Văn Đàn Dịch vụ nhà nghỉ 40A8023962 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

110 6000659393 Lê Viết Toàn Số 93 Y Ngông Dịch vụ truy cập internet 40A8008805 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

111 6001682797 Nguyễn Thị Ngọc Uyên Số 121 Mai Hắc Đế Dịch vụ giải khát 40A8036588 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

112 6000409354 Nguyễn Thị Thanh Thu Số 144 Lê Duẩn

Kinh doanh dụng cụ gia đình 

(Bán bàn nghế gỗ Ôkan, tủ gỗ 

Ôkan)

40A8002563 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

113 6001506142 Nguyễn Danh Minh Số 109C/4 Mai Hắc Đế Dịch vụ nhà nghỉ 40A8029564 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

114 6001445891 Phan Thị Kim Loan Số 11 Nguyễn Viết Xuân Kinh doanh kính đeo mắt 40A8022501 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

115 8115455569 Phan Ánh Nguyệt Số 94 Mai Hắc Đế Dịch vụ ăn uống 40A8039170 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

116 6001551120 Nguyễn Văn Linh Số 74 Lê Duẩn Dịch vụ ăn uống 40A8027027 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

117 6001497829 Phạm Hồng Thống Số 108 Mai Hắc Đế
Dịch vụ truy cập internet, trò 

chơi điện tử 
40A8023150 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

118 6001413378 Trần Thị Lan Số 31 Y NGông Dịch vụ nhà trọ 40A8020655 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

119 6000729788 Bùi Mạnh Hùng Số 52 Mai Hắc Đế
Dịch vụ chuẩn trị y học cổ 

truyền
40A8002633 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

120 8058363559 Nguyễn Thị Ái Vy Số 23 Y Ngông Dịch vụ ăn uống 40A8043166 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       
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Ngành nghề kinh doanh
Số tiền hỗ trợ

(Đồng)

Thời gian nghỉ 

(từ ngày

 đến ngày)

Số 

TT
Mã số thuế Họ và tên Địa chỉ kinh doanh

Giấy phép kinh 

doanh số

121 8445354505 Bùi Công Tiến Số 1/4 Đặng Thái Thân Kinh doanh giƣờng, tủ 40A8040101 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

122 8450743433 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh Số 201B Mai Hắc Đế Dịch vụ ăn uống 40A8033827 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

123 6000669786 Lê Quang Vân Số 20 Tây Sơn Dịch vụ nhà nghỉ 40A8009107 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

124 6000745099 Nguyễn Thị Vƣợng Số 08 Giải phóng Dịch vụ khách sạn 40A8010542 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

125 8373711882 Đoàn Văn Quý Số 01 Mai Hắc Đế Dịch vụ dán đề can 40A8034443 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

126 6001132151 Trần Đức Trung Số 01 Mai Hắc Đế Dịch vụ ăn uống 40A8043164 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

127 6001678631 Trần Văn Phải Số 19 Mai Hắc Đế Dịch vụ nhà nghỉ 40A8035367 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

128 8302881221 Đỗ Huyền Trang Số 161A Hùng Vƣơng Kinh doanh mỹ phẩm 40A8041166 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

129 8116216531 Nguyễn Thị Mộng Thu Số 195B Mai Hắc Đế Dịch vụ ăn uống 40A8043158 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

130 6001014849 Phùng Bá Nguyên Số 21B Mai Hắc Đế Dịch vụ nhà nghỉ 40A8001076 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

131 6000662205 Trần Xuân Mực Số 37 Y Ngông Dịch vụ ăn uống 40A8026795 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

132 6000711117 Nguyễn Thị Lệ Số 60 Mai Hắc Đế Dịch vụ ăn uống 40A8008347 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

133 6001413071 Phan Thị Nhiên Số 132 Lê Duẩn Kinh doanh quần, áo 40A8003553 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

134 6001121350 Đặng Thị Kim Loan Số 113 Giải Phóng Dịch vụ ăn uống 40A8015567 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

135 6001678695 Bùi Tuấn Ngọc Số 169 Y Ngông Dịch vụ giải khát 40A8043170 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

136 6001554717 Trần Thị Hạnh Trang Số 11 Y Ngông  
Dịch vụ truy cập internet, trò 

chơi điện tử 
40A8043169 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       
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Ngành nghề kinh doanh
Số tiền hỗ trợ

(Đồng)

Thời gian nghỉ 

(từ ngày

 đến ngày)

Số 

TT
Mã số thuế Họ và tên Địa chỉ kinh doanh

Giấy phép kinh 

doanh số

137 6001123950 Vũ Văn Đông Số 320 Lê Duẩn Kinh doanh xe máy cũ 40A8040149 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

138 8477506817 Nguyễn Văn Hải Số 60 Lê Duẩn Kinh doanh điện thoại 40A8029914 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

139 6001549202 Trƣơng Thƣơng Số 62 Lê Duẩn Kinh doanh quần, áo 40A8029653 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

140 6000820638 Trần Xuân Nghị Số 16 Mai Hắc Đế Dịch vụ bi da 40A8039690 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

141 6001552565 Nguyễn Thị Tình Số 170/12 Mai Hắc Đế Giáo dục tƣ thục mần non 142/QĐ-PGD-ĐT 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

142 8082101219 Nguyễn Hữu Cƣờng Số 124 Mai Hắc Đế Dịch vụ cà phê, giải khát 40A8021019 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

143 6001708854 Dƣơng Thanh Hằng Số 23 Y Ngông Dịch vụ ăn uống 40A8038713 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

144 8291381961 Bùi Đình Bộ Số 43 Phan Phù Tiên
Kinh doanh bách hóa tổng hợp 

(Bán bao bì đay, dây nilon)
40A8040583 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

145 8185742479 Đinh Văn Khiên Số 54 Đặng Thái Thân Kinh doanh quần, áo 40A8021444 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

146 8143031554 Lê Thị Ƣng Số 19/2A Đặng Thái Thân Dịch vụ nhà trọ 40A8021207 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

147 6001623897 Trần Thị Phƣơng Thu Số 141/2 Y Ngông Kinh doanh mỹ nghệ 40A8017847 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

148 6001145383 Vũ Thế Khanh Số 189 A Mai Hắc Đế Kinh doanh quần, áo 40A8015784 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

149 8000663890 Nguyễn Quỳnh Thông Số 10C Mai Hắc Đế Dịch vụ giải khát 40A8023212 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

150 6001678617 Lê Thị Công Nƣơng Số 113A Mai Hắc Đế Dịch vụ chăm sóc do 40A8035052 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

151 6000879007 Phạm Minh Hùng Số 12 Y Ơn Dịch vụ nhà trọ 40A8039364 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       
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Ngành nghề kinh doanh
Số tiền hỗ trợ

(Đồng)
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152 6000647704 Phạm Văn Nguyễn Tuấn Số 01 Mai Hắc Đế Dịch vụ phòng khám đa khoa 40A8008284 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

153 6001040302 Nguyễn Thị Diễm Trang Số 300 Lê Duẩn Kinh doanh cây cảnh 40A8013901 24/07/2021 - 14/08/2021 3.000.000       

459.000.000     TỔNG CỘNG

Tổng số tiền hỗ trợ (cho 153 hộ): 459.000.000 đồng ( Bốn trăm năm mươi chín triệu đồng)
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